
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

Số:  

V/v đăng tải danh sách người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Phòng khám đa khoa  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Nông, ngày      tháng   4  năm 2024 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế; 

Thực hiện Công văn số 2947/SYT-NVYD ngày 30/10/2023 của Sở Y tế 

tỉnh Đắk Nông về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa 

bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông gửi 

danh sách người hành nghề năm 2024 của Phòng khám đa khoa để đăng tải lên 

cổng thông tin của Sở Y tế theo quy định (có Phụ lục đính kèm). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, PKĐK (H). 

 

 

           

                 ÊBAN THANH SƠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG TẢI NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ 

(Đính kèm Công văn số                          ngày      tháng  4  năm 2024) 

Stt 

Họ và tên  

người hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian 

đăng kí hành 

nghề tại cơ sở 

khám, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc 

Vị trí chuyên môn  

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

1 Phạm Thị Thu Huyền 001511/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Sản 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên  khoa Sản - 

PKĐK 

2 Nguyễn Văn Trung 
0004264/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên hình 

ảnh Y học 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Kỹ thuật viên X-

Quang - PKĐK 

3 Triệu Minh Tâm 001877/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Cao 

đẳng điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng - 

PKĐK 

4 Đỗ thị Thanh Nguyệt 003385/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Da liễu 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên  khoa Da 

Liễu - PKĐK 

5 Đặng Trung Kiên 001807/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Mắt 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên  khoa Mắt - 

PKĐK 

6 Vương Văn Quyết 001931/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Tai-

Mũi-Họng. (Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao) 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB Lao - 

PKĐK 



7 Đỗ Thị Kim Dung 001919/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của  theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Kỹ thuật xét nghiệm 

- PKĐK  

8 Võ Thị Hằng 000695/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sĩ đa khoa - 

PKĐK 

9 Phạm Thị Hồng 001521/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BVN ngày 27/5/2015 của Liên 

bộ y tế - Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sĩ đa khoa - 

PKĐK 

10 ĐỖ MAI THẢO 002375/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sĩ đa khoa - 

PKĐK 

11 THỊ THƯƠNG 002776/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Y sĩ đa khoa - 

PKĐK 

12 Lê Tiến Dũng 002774/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Tâm 

thần 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên  khoa Tâm 

thần - PKĐK 

13 Nguyễn Thị Hằng 003382/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Chuyên khoa Y học 

gia đình 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Bác sỹ đa khoa 

KBCB HIV/AIDS - 

PKĐK 

14 Châu Thị Thuỷ 
0001009/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 3, Thông tư số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cư nhân Xét nghiệm 

- PKĐK 

15 Lương Văn Sỹ 002855/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 

Cư nhân Xét nghiệm 

- PKĐK 

16 Văn Trần Ngọc Hằng 
694/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sỹ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ _ PKĐK 



17 Phạm Văn Cường 
639/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sỹ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T6 
Dược sỹ _ PKĐK 

18 Phan Thị Hải 001812/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00-17h00 

T2T3T4T5T7 

Y sĩ đa khoa - 

PKĐK 
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